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Tên giáo viên: Lớp A1 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/12 đến 09/12
Cô: Nguyễn Vân Anh 
	Tuần 2
Từ 12/12 đến 16/12
Cô: Tạ Thị Thanh 
	Tuần 3
Từ 19/12 đến 23/12
Cô: Nguyễn Vân Anh 
	Tuần 4
Từ 26/12 đến 30/12
Cô: Tạ Thị Thanh 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Cô niềm nở đón trẻ, quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp áo khoác mỏng 

Thể dục sáng: - Tập theo bài tập của trường với dụng cụ thể dục. + Hô hấp: Gà gáy + Tay vai: Tay đưa trước lên cao. + Bụng lườn: Nghiêng người sang hai bên + Chân: Ngồi khuỵu gối. + Bật: Bật chụm tách chân. (MT1) 

	MT1

	Trò chuyện
	Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp trong tháng 12
- Trò chuyện về thứ, ngày, tháng; điểm danh những bạn chưa đến lớp; chia sẻ
*Cô cùng trẻ trò chuyện về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam 22/12
- Cô cùng trẻ trò chuyện về ngày Noel: trang phục, những món ăn, vật trang trí trong ngày noel
*Cô cùng trẻ trò chuyện về các con vật bé biết:
+ Con biết về những con vật nào?
+ Nó thuộc nhóm con vật nào (vật nuôi gia đình: gia cầm, gia súc)?
+ Con biết những con vật gì sống trong rừng? Nó có đặc điểm gì?
+ Con gì sống ở dưới nước?
+ Ai biết gì về côn trùng?
Cung cấp cho trẻ kiến thức về một số loài động vật và môi trường sống của của chúng 

Hoạt động khác:
Trẻ nói khi nào thì người thân vui, buồn, tức giận. (MT77) 

	MT77

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Truyện : Cá cầu vồng can đảm (MT61) 

	Vận động
Bật sâu 25 cm. Ném xa bằng 1 tay
TC: Kéo co (MT4) 

	Văn học
Thơ: Mèo đi câu cá. (MT59) 

	Vận động
-Lăn bóng bằng 2 tay và đi theo bóng. Bật sâu 25 cm
TC: Ném bóng vào rổ (MT4) 

	MT61, MT21, MT104, MT42, MT99, MT100, MT4, MT68, MT39, MT98, MT59, MT49, MT97, MT41

	
	T3
	Khám phá
Một số con vật gần gũi với trẻ (MT21) 

	Khám phá
Động vật sống dưới nước (MT21) 

	Khám phá
Những chiến sĩ bảo vệ tổ quốc (MT49) 

	Khám phá
Vòng đời của Bướm (MT21) 

	

	
	T4
	Âm nhạc
Bài : “Hai con thằn lằn con”
- VĐ minh họa
- Nghe hát, nghe nhạc: “Chị ong nâu và em bé”
- TCÂN: Nhìn hình ảnh đoán tên bài hát (MT104) 

	Làm quen chữ viết
LQCV: i,t,c (MT68) 

	Âm nhạc
Bài: “Con chuồn chuồn”
- Vỗ tay theo TTPH
- NH: Hoa thơm bướm lượn
- TCÂN: Nghe tiết tấu chuyển đồ vật (MT97) 

	Làm quen chữ viết
LQCV: b, d, đ (MT68) 

	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ biết thứ tự các ngày trong tuần (MT42) 

	Làm quen với toán
Đo dung tích 2 đối tượng bằng nhiều thước đo (MT39) 

	Làm quen với toán
Xác định phía phải, trái của người khác có sự định hướng. (MT41) 

	Làm quen với toán
Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo (MT39) 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ con bò. (MT99) 

	Hoạt động tạo hình
Xé dán đàn cá (MT100) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình từ bàn tay ,ngón tay (MT98) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ con vật bé thích. (MT99) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
HĐCCĐ : Vẽ các con vật bé thích trên sân trường, trò chuyện về một số con vật mà bé yêu thích về đặc điểm, thức ăn, nơi ở, ích lợi...
- TCVĐ: Chuyển trứng về ổ, Ai giỏi hơn, Phân nhóm, Ai trả lời đúng, Về đúng nhà. . Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động, với lớp A2.TC Cướp cờ

Tuần 2:
- HĐCCĐ Tìm chữ cái đã học trong bảng tên của trường. Trò chuyện một số con vật sống dưới nước
Cho trẻ làm quen với bài đồng dao "Mèo đuổi chuột"
Xem tranh ảnh về về một số con vật sống trong rừng.
- TCVĐ: Ném bóng, Kéo co, nhảy lò cò, đi thăng bằng trên dây, chuyền bóng,Mèo đuổi chuột , Thi xem ai nhanh
- Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động với lớp A3 TC : Bật chụm tách chân , bò chui qua cổng

Tuần 3:
- HĐCCĐ: Xem tranh ảnh một số hoạt động của loài bò sát.
Cho trẻ làm quen với bài thơ: Nàng tiên ôc.
Hát múa về ngày Noel
Vẽ cây thông Noel
- TCVĐ: Ném bóng, Kéo co, nhảy lò cò, đi thăng bằng trên dây, chuyền bóng
- Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.: Chú bộ đội, Em yêu cô chú bộ đội, .Cháu yêu chú bộ đội.

Tuần 4:
- HĐCCĐ: Viết vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường. Xem hình ảnh về một sốcon vật nuôi trong gia đình.
Cho trẻ đi dạo chơi, tham quan các vật trang trí cho ngày Noel".
- TCVĐ: Ném bóng, Kéo co, nhảy lò cò, đi thăng bằng trên dây, chuyền bóng
- Chơi theo ý thích: chơi với đồ chơi ngoài trời, chơi với đồ chơi mang theo
- Giao lưu trò chơi vận động, với toàn khối lớn TC:Lăn bóng ziczac 

	

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Xây vườn bách thú (T1), Góc nấu ăn: món mực chiên giòn (T2), Góc tạo hình “Vẽ con vật bé thích” (T3), Góc chữ cái: Sao chép chữ cái, điền chữ còn thiếuGóc toán: Xếp theo quy tắc, làm bài tập toán,… (T4)
Chuẩn bị: Các loài động vật, hoa, nhà, cây, rau…. Giấy vẽ, vỏ kẹo, màu sáp, màu nước, giấy màu, giấy báo, ống hút…
Kỹ năng: biết phân khu nhà hợp lí. Rửa đồ ăn trước khi nấu, tẩm ướp gia vị, dùng đũa. Sử dụng các nguyên vật liệu để tạo thành bức tranh đẹp
* Góc học tập: Tìm chữ cái u,ư,i,t,c trong từ, tô vẽ chữ cái u,ư,i,t,c sắp xếp đồ dùng đồ chơi số lượng là 6,7,8,….- Nhận biết các nét, tập tô, vẽ, đồ, trang trí các nét xiên, móc; từ nét cho sẵn tạo thành các hình đơn giản ngộ nghĩnh, sao chép tên, trang trí chữ e,ê,u,ư bằng các NVL.
- Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng dây chun, nối chấm, xếp que…
- Tập kể lại chuyện “Cá cầu vồng can đảm”, đọc thơ “Nàng tiên ốc”, “Mèo đi câu cá”.
- Xem sách truyện giáo dục kỹ năng sống
-. Đếm từ 0 đến 8: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu. Đếm theo khả năng. Đọc các chữ số từ 0 đến 8 Chọn thẻ số (viết số) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm
*Góc tạo hình: Vẽ tranh về các con vật bé thích, nặn, xé dán, làm đồ chơi các con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau,….
* Góc nghệ thuật : Hát và biểu diễn các bài hát đã thuộc, phân biệt các âm thanh khác nhau. Chụp ảnh các khu vực của trường, xem trên máy tính, nêu cảm nhận. Hát các bài hát về năm mới, các con vật,…
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây
* Góc vận động: Lăn bóng, bật qua vòng, xâu dây, kéo co 

Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong các hoạt động trong ngày (MT56) 

Trò chơi nối hình tương ứng con vật với môi trường sống. (MT27) 

Hoạt động chơi:
Sử dụng kẹp nhíp, gắp hạt vào khuôn, cài, cởi cúc, kéo khóa, kép phecmotuy, xâu, luồn, buộc dây. (MT7) 

Hoạt động chơi:
Sử dụng kẹp nhíp, gắp hạt vào khuôn, cài, cởi cúc (MT6) 

Trẻ cố gắng hoàn thành bài tập và hợp tác với bạn để hoàn thành nhiệm vụ được giao (MT76) 

- Kể chuyện sáng tạo: Con gà trống kiêu căng. (MT55) 

	MT56, MT27, MT7, MT6, MT76, MT55

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục thực hiện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng đúng cách
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe - Tự rửa mặt và chải răng hàng ngày
- Giữ đầu tóc gọn gàng - Tự mặc cởi được quần áo khoác
- Nghe kể chuyện: Con gà trống kiêu căng 

	

	Hoạt động chiều
	- Cùng cô lau dọn, vệ sinh và sắp xếp trong lớp.
- Dạy trẻ một số bài đồng dao có nội dung các con vật bé yêu
- Cùng cô trang trí lớp.
- Làm BT Bé LQVT - Nhận biết giống và khác nhau
- Nêu gương bé ngoan
- HĐLao động, chăm sóc cây xanh:, lau lá, tưới cây

-Cùng cô lau dọn, vệ sinh và sắp xếp đdđc trong lớp.
- Giải câu đố về các con vật xung quanh bé.
- Giáo dục trẻ biết hút thuốc lá là có hại và không lại gần người hút thuốc( Làm BT 6: Trò chơi với chữ cái e,ê,i,t,c)
- Làm BT LQCC: Bài 6: TCCC: e,ê, i,t,c
- Nêu gương bé ngoan
- HĐ Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi xung quanh lớp

- Xem clip một số hoạt động ngày 22/12
- Cùng cô lau dọn vệ sinh và sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp
- Đọc cho trẻ nghe truyện: Cáo Thỏ và Gà trống
- Làm BT Bé LQVT- Tìm điểm khác nhau.
- Rèn trẻ hành vi văn minh trong sinh hoạt (che miệng khi ngáp, hắt hơi, thói quen ăn uống)
- Nêu gương bé ngoan
- HĐLao động, chăm sóc cây xanh:, lau lá, tưới cây

- Cùng cô lau dọn, vệ sinh và sắp xếp đdđc trong lớp.
- Làm bài tập trong vở Bé tô, bé vẽ
-Ôn cách gấp khăn.
- Rèn trẻ cách sử dụng kéo.
- Nêu gương bé ngoan
- Biểu diễn văn nghệ các bài hát trong chủ điểm 

Trò chơi học tập:
Làm album, làm bảng phân loại các loài động vật. (MT23) 

Trò chơi học tập:
Trò chuyện về các hình ảnh, hoạt động đón tết của gia đình. - Làm bài tập Đ - S. (MT26) 

Lắng nghe ý kiến của người khác, sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép. (MT87) 

	MT23, MT26, MT87

	Chủ đề - Sự kiện 
	Các con thú cưng 
	Động vật sống dưới nước 
	Những con vật hoang dã 
	Noel. Những con côn trùng 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN
Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị đồ dùng hoạt động đầy đủ phong phú
* Nội dung:
- Lựa chọn các nội dung , đề tài phù hợp với chủ đề sự kiện trong tháng và khả năng của trẻ
* Phương pháp hình thức tổ chức
- Giáo viên lựa chọn các hình thức tổ chức các hoạt động phong phú linh hoạt có sự đổi mới tạo hứng thú cho trẻ.
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô theo hình thức nhóm bằng các cách khác nhau
- Tổ chức các hoạt động thực hành, trải nghiệm trong các tiết học tạo hứng thú cho trẻ qua các hoạt động vui chơi, hoạt động ngoài trời
- Cần tăng cường các hoạt động kể chuyện sáng tạo, đọc diễn cảm thơ , theo tranh trong các hoạt động khác để giúp trẻ phát triển vốn từ, sửa ngọng
* Kỹ năng nề nếp của trẻ
-- cần đặc biệt chú ý các trẻ hay mất tập trung , nhút nhát, các kĩ năng vận động còn kém : Khang, Minh, Bảo An
- chú ý một số trẻ hay nói ngọng, phát âm sai: Linh, Khánh An, Việt
- Đặc biệt chú ý một số trẻ khả năng ngôn ngữ còn kém : Bảo An, Thảo, Khang
* Đánh giá mục tiêu :
- MT 77: Bảo An, Phát, Hằng , Thành chưa đạt
- MT 104: Hằng, Hiếu, Gia Hưng, Thành
- MT 27: Bảo An, Hằng, Hiếu, Hưng, Thành
- MT 7: Hằng, Hiếu, Trọng Huy, Gia Hưng, Thành
- MT 6: Gia Hưng
- MT 76: Bảo An, Gia Hưng, Vinh, Trần Minh Anh
- MT 55: Khánh An, Bảo An, Tùng Lâm
- MT 23: Khánh An, bảo An, Nguyễn minh Hưng, Khoa, Thành
- MT 26: Việt, An Phong, Nguyễn Minh Hưng, Minh Đức
- MT 87: Trung hải, Duy Khang, An phong, Đức Việt, Quang Vinh

* Biện pháp thực hiện
- Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều đúng giờ để đảm bảo các hoạt động trên lớp.
- Rèn thêm kĩ năng ra tay , vệ sinh cá nhân


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
*Ưu điểm:-Bài soạn rõ cấu trúc.Đánh giá mục tiêu cụ thể
-Nội dung phong phú ,vừa sức với trẻ
-Hình thức tổ chức phong phú, sinh động hấp dẫn trẻ
-Đánh giá trẻ cụ thể về mục tiêu và kĩ năng.
*Tồn tại: Chưa chú ý đến hoạt động giao lưu tập thể.





